


GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN

Dự án “Sự tham gia của thanh thiếu niên trong phòng chống bóc 
lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại” gọi tắt là YPP là một dự 
án nhằm hỗ trợ những trẻ em và thanh thiếu niên đã từng là nạn nhân 
hoặc có nguy cơ cao với bóc lột tình dục. Đây là một sáng kiến nhằm 
tạo nên những tác động tích cực về mặt tâm lý và cải thiện cuộc sống 
của các bạn trẻ này. Dự án thực hiện thông qua trao quyền cho trẻ em 
và thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho các bạn tham gia vận động hành 
lang cho quyền được bảo vệ của chính mình. 

Dự án YPP Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình 
và Phát triển Cộng đồng (CEFACOM) thực hiện từ tháng 01/2010 đến 
tháng 12/2011 với sự tài trợ của ECPAT Quốc tế và The Body Shop.



BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH 
THÖÔNG MAÏI

HOÄ TRÔÏ ÑOÀNG ÑAÚNG THANH THIEÁU NIEÂN TRONG 
PHOØNG CHOÁNG BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ 
MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI

CAÙC MAÃU BAÙO CAÙO/KEÁ HOAÏCH SÖÛ DUÏNG TRONG 
CHÖÔNG TRÌNH HOÃ TRÔÏ ÑOÀNG ÑAÚNG
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PHAÀN 1: 
BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI

??

Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương 
mại là sự vi phạm cơ bản Quyền trẻ em, bao 
gồm việc người lớn xâm hại tình dục và trả 
tiền hoặc hiện vật cho trẻ hoặc những người 
trung gian thứ ba. Bóc lột tình dục trẻ em vì 
mục đích thương mại là một hình thức đe 
dọa và bạo lực gây tổn hại nghiêm trọng về 
mọi mặt đối với trẻ em.

Có 3 hình thức bóc lột tình dục trẻ em vì mục 
đích thương mại chính, đó là: mại dâm trẻ 
em, khiêu dâm trẻ em và buôn bán trẻ em 
vì mục đích tình dục. Ngoài ra còn có một 
số hình thức bóc lột tình dục trẻ em khác 
như du lịch tình dục trẻ em và tảo hôn.

Hiện nay bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em 
đang là một vấn nạn ở Việt Nam và rất nhiều 
quốc gia khác. Quy mô của nạn buôn người 

ở Việt Nam chưa được xác định chính xác 
- nhưng UNICEF và Bộ Tư Pháp Việt Nam 
ước tính có 400.000 phụ nữ và trẻ em Việt 
Nam đã bị bán ra nước ngoài kể từ năm 
1990. Con số này chiếm khoảng 10%  phụ 
nữ và trẻ em bị buôn bán trên toàn thế giới. 
Buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em vì mục 
đích thương mại là hoạt động đem lại những 
khoản siêu lợi nhuận cho những kẻ phạm 
tội. Vì vậy, bọn tội phạm bất chấp sự nghiêm 
cấm của pháp luật và không từ một thủ đoạn 
nào để thực hiện tội ác này. Trước thực trạng 
ngày càng gia tăng của nạn buôn bán và bóc 
lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, 
những người trẻ tuổi như chúng ta cần tham 
gia tích cực hơn trong công tác phòng chống 
để bảo vệ cho chính mình và cũng là bảo vệ 
cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam và trên toàn 
thế giới.  
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Những người bình đẳng với nhau thông qua 
những đặc điểm, hoàn cảnh, độ tuổi,… được 
gọi là đồng đẳng. Ví dụ: Cùng độ tuổi (người 
lớn, người già, thanh niên, trẻ em…); cùng 
trình độ học vấn (cấp 1, cấp 2, cấp 3, không 
đi học,…); cùng hoàn cảnh gia đình (giàu, 
nghèo, sống cùng gia đình,…)

Hỗ trợ đồng đẳng thanh thiếu niên là hoạt 
động do các thanh thiếu niên đã được 
đào tạo kĩ năng lắng nghe, giao tiếp và 
trợ giúp (còn gọi là Hỗ trợ viên đồng đẳng 
viết tắt là HTVĐĐ) thực hiện nhằm giúp đỡ 
những trẻ em hay thiếu niên khác cùng độ 
tuổi, tầng lớp xã hội và kinh nghiệm cảm 
thấy an toàn và được hỗ trợ.  

Mục đích của chương trình hỗ trợ đồng đẳng 
phòng chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục 
đích thương mại là cung cấp sự hỗ trợ cho 
trẻ em và thanh thiếu niên bị đe dọa bởi nạn 
buôn bán người, mại dâm và nâng cao nhận 
thức về sự nguy hiểm của vấn nạn này.

Hỗ trợ đồng đẳng thanh thiếu niên rất cần 
thiết trong công tác phòng chống bóc lột tình 
dục trẻ em vì mục đích thương mại vì:

PHAÀN 2: 
HOÃ TRÔÏ ÑOÀNG ÑAÚNG THANH THIEÁU NIEÂN TRONG PHOØNG CHOÁNG
BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI

Các bạn trẻ thường cảm thấy thoải mái và 
dễ dàng chia sẻ hơn với những người cùng 
lứa tuổi, hoàn cảnh sống,…giống mình.
Sự trợ giúp trên cơ sở bình đẳng và đạt 
được những kết quả đánh giá khách quan

Các Hỗ trợ viên đồng đẳng sẽ hỗ trợ các 
thanh thiếu niên có nguy có nguy cơ cao 
hoặc là nạn nhân của buôn bán và bóc lột 
tình dục trẻ em ở các trường học địa phương 
và nhà tình thương trong khu vực có tỷ lệ 
buôn bán trẻ em cao.

Các Hỗ trợ viên đồng đẳng sẽ làm việc với 
riêng với từng bạn hoặc hoạt động nhóm, 
sử dụng các kĩ năng tương tác và giải trí để 
khuyến khích bàn luận và chia sẻ thông tin.

Để quyết định sử dụng phương pháp hỗ trợ 
phù hợp với từng giai đoạn chúng ta cần 
tuân theo các bước trong quy trình hỗ trợ 
đồng đẳng, đồng thời Hỗ trợ viên đồng đẳng 
cũng cần sử dụng các mẫu kế hoạch và các 
mẫu ghi chép để đảm bảo sự chính xác về 
thông tin.

Hoã trôï ñoàng ñaúng thanh thieáu nieân laø gì?

Laøm theá naøo ñeå cung caáp hoã trôï 
ñoàng ñaúng hieäu quaû?
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Tôn trọng; 
Bí mật thông tin;
Tham gia tự nguyện;
Không bao giờ gắn nhãn hoặc xác định bất 
kỳ trẻ em hoặc thanh thiếu niên nào như là 
một nạn nhân của xâm hại /bóc lột tình dục 
trước các phương tiện thông hoặc người 
bên ngoài nhóm YPP;
Không bao giờ ép buộc một ai đó chia sẻ 
kinh nghiệm cá nhân về xâm hại hoặc bóc 
lột tình dục khi họ cảm thấy không sẵn 
sàng;
Đặt sự an toàn và lợi ích của trẻ em và 
thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt 
động dự án như vấn đề quan trong hàng 
đầu.

CAÙC BÖÔÙC TÖ VAÁN TRÖÏC TIEÁP:
Làm quen với thanh thiếu niên, thiết 
lập mối quan hệ;

Tập hợp thông tin, xác định vấn đề 
thanh thiếu niên đang gặp phải;

Cung cấp thông tin liên quan đến vấn 
đề thanh thiếu niên quan tâm;

Giúp đỡ thanh thiếu niên tìm các giải 
pháp giải quyết vấn đề;

Giúp thanh thiếu niên lựa chọn giải 
pháp phù hợp để giải quyết vấn đề; 

Hẹn thanh thiếu niên gặp lại lần sau 
(nếu cần). 
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CAÙC QUY TAÉC LAØM VIEÄC VÔÙI TREÛ EM
VEÀ VAÁN ÑEÀ BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ 
MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI:



Thu thập thông tin về những bạn trẻ là 
trẻ có nguy cơ cao hoặc đã từng là nạn 
nhân của buôn bán và bóc lột tình dục 
trẻ em trong khu vực Hỗ trợ viên đồng 
đẳng sinh sống.

Xác định hoàn cảnh của bạn trẻ đó và 
gia đình bạn.

Tiếp cận để thu thập thông tin về tình 
trạng hiện tại của bạn và xác định xem 
bạn đó cần được hỗ trợ những gì.

Tự xác định và thảo luận với nhóm YPP 
xem HTVĐĐ có thể hỗ trợ được bạn đó 
như thế nào và cần những nguồn lực 
nào

Cung cấp kiến thức và tư vấn cho bạn 
nếu bạn đó cần được hỗ trợ

Tiếp xúc với gia đình, bạn bè của bạn 
đó để giúp bạn tái hòa nhập cộng đồng

Giới thiệu bạn đến những nơi tin cậy có 
thể cung cấp các hỗ trợ cần thiết nếu 
bạn đồng ý

Tiếp tục theo dõi tình hình của bạn 
để đánh giá sự tiến bộ của bạn và có 
những hỗ trợ kịp thời. 
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Tôi thu thập thông tin về đối tượng sắp tiếp 
cận 
Thảo luận và lên kế hoạch với đối tác tiếp 
cận của mình:

VD: Ở đâu? Khi nào? Chúng ta đã lường 
trước các tình huống xấu có thể xảy ra và 
có các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản 
thân chưa? Chúng ta cần hỗ trợ gì? Từ ai? 
Chúng ta sẽ làm gì, hứa hẹn gì? Các cuộc 
thăm trước đây như thế nào?...

Kiểm tra xem tài liệu, dụng cụ hỗ trợ, cách 
ăn mặc đã phù hợp chưa?

VD: Tài liệu không có tính xúc phạm hoặc 
làm đối tượng sợ hãi.

Tôi đã nắm vững những quy tắc làm việc 

với đối tượng, đủ tự tin với những kiến 
thức và kĩ năng tối thiểu.
Đảm bảo rằng tôi đang ở trong một trạng 
thái thân thiện và đầy nhiệt huyết.

Tôi phải giống như người nhà hoặc người 
cùng cộng đồng với đối tượng đó, bởi vậy 
tôi cần phải lịch sự và tôn trọng;
Tôi mỉm cười và thường đùa với đối tượng 
của tôi;
Tôi phải nhạy cảm với những điều đang 
xảy ra.

VD: Liệu tôi có đến vào thời điểm thích hợp 
không? Tôi có cảm thấy an toàn, không có 
nguy cơ cản trở buổi tiếp cận của tôi? Nếu 
không, tôi cần phải ra về.

Tôi gọi trợ giúp nếu cần thiết.

TIEÁP CAÄN VÔÙI CAÙC BAÏN TREÛ CAÀN HOÃ TRÔÏ NHÖ THEÁ NAØO?

Tröôùc khi toâi ñi:

Khi toâi ñeán ñoù:
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Khi toâi cung caáp thoâng tin: Khi toâi trôû veà:
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Tôi giải thích nội dung cung cấp thông tin 
phòng trường hợp đối tượng không biết 
đọc hoặc quá sợ hãi không dám nói về 
vấn đề đó;
Tôi nhìn đối tượng khi họ đọc hoặc nói và 
đáp lại họ khi họ có vẻ lúng túng, lo lắng 
v.v…
Tôi cân nhắc kĩ trước khi đưa ra những 
bình luận và những lời hứa;
Tôi dừng cuộc gặp gỡ ngay khi đối tượng 
có thái độ không hợp tác hoặc khó chịu 
với tôi;
Tôi lịch sự chào khi ra về và nhắc lại những 
điều mà tôi hứa và những đề nghị của  đối 
tượng.

Tôi ghi chép lại tất cả những lời hứa hoặc 
những đề nghị để thực hiện sau này.
Tôi viết báo cáo kết quả buổi hỗ trợ của 
mình, rút kinh nghiệm cho bản thân và chia 
sẻ những khuyến nghị/lưu ý cho những 
người bạn trong nhóm. 



Đối xử bình đẳng với mọi người
Thân thiện
Giới thiệu rõ ràng về bản thân
Biết lắng nghe và cảm nhận
Chào hỏi phù hợp với thời gian và 
bối cảnh
Quan sát
Chia sẻ sự cảm nhận/ cảm thông 
Kiên nhẫn
Chú ý 
Tự tin
Thể hiện tinh thần giúp đỡ
Hỏi một cách hòa nhã và đúng mực
Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt phù hợp
Ăn mặc phù hợp

Hỏi những câu hỏi riêng tư, hỏi 
quá nhiều
Nói quá nhiều về bản thân
Nói quá nhiều về luật pháp và 
các hoạt động chính trị
Coi thường
Chụp ảnh
Ghi chép
Tham gia vào các hoạt động 
trong khi tiếp cận: ăn uống, chơi 
thể thao,…
Quá nhiệt tình, hứa những điều 
mình không thực hiện được
Lợi dụng / bán hàng
Phân biệt đối xử
Nhận tiền hoặc đồ từ đối tượng
Hống hách, đòi hỏi
Hỏi về sức khỏe

NHÖÕNG ÑIEÀU GÌ NEÂN VAØø KHOÂNG NEÂN KHI TIEÁP CAÄN?
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Thảo luận nhóm
Hái hoa dân chủ
Cuộc thi giữa các nhóm
Sắm vai 
Chiếu phim – thảo luận
Nói chuyện chuyên đề
Trong chương trình truyền thông cần biết 
xen kẽ các tiết mục văn nghệ và các trò 
chơi thư giãn để buổi truyền thông thêm 
phần vui vẻ và hấp dẫn.

Là một sự kiện ấn tượng, vui 
Giao lưu giữa ban tổ chức, chuyên gia… 
với khán giả
Nghe nhìn là chính

2. Nguyeân taéc toå chöùc:

3. Hình thöùc toå chöùc:

A.. loâ...  

A.. loâ..

TRUYEÀN THOÂNG NHOÙM VEÀ PHOØNG CHOÁNG BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC VÌ TREÛ EM 
VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI

1. Caùc hình thöùc truyeàn thoâng: Cần có sự quảng bá, thông báo trước về 
sự kiện
Lựa chọn người dẫn chương trình tốt
Cung cấp kiến thức cơ bản về phòng 
chống BLTDTEVMĐTM và địa chỉ tin cậy 
cho thanh thiếu niên
Cung cấp tài liệu truyền thông

Các hoạt động văn nghệ
Giới thiệu thông tin: Chuyên gia trình bày, 
câu chuyện tình huống, hỏi đáp 
Trò chơi: Theo đội thi, cá nhân, hái hoa 
dân chủ, 
Thi giải ô chữ, thi trắc nghiệm, xử lý tình 
huống, trò chơi sờ đồ đoán vật…
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Tên hoạt động
Mục tiêu truyền thông

Đưa ra các chủ đề, thông điệp của dự án
Cung cấp một số kiến thức cơ bản về (VD: quyền trẻ em, phòng chống bóc lột tình dục trẻ 
em vì mục đích thương mại, HIV/AIDS….)
Cung cấp tài liệu dự án
Giới thiệu các địa chỉ tin cậy cho thanh thiếu niên…

Đối tượng tham gia: (Những ai sẽ tham gia buổi truyền thông + số lượng tham gia trực tiếp 
và dự đoán số lượng tham gia gián tiếp)
Thông điệp: (thông điệp của buổi truyền thông là gì)
Hình thức truyền thông
Người thực hiện
Hỗ trợ: (người hỗ trợ + vật lực cần hỗ trợ)
Thời gian (nói rõ ngày, giờ, thời lượng kéo dài bao lâu)
Địa điểm
Phân công chuẩn bị (hậu cần, thư mời/thông báo, tổ chức, mua sắm v.v.)
Chương trình dự kiến (xem trang 18, 19)

Thời gian Hoạt động Phương pháp/Hình thức Người phụ trách Ghi chú

Kinh phí

Người xây dựng kế hoạch

(Ký tên)
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4. Keá hoaïch toå chöùc truyeàn thoâng nhoùm bao goàm chi tieát caùc muïc sau:



Có nhiều vấn đề về phòng chống 
BLTDTEVMĐTM được thanh thiến niên 
quan tâm và mong muốn có cơ hội để trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhóm bạn bè. 
Thảo luận nhóm thường làm cho thanh thiến 
niên tham dự cảm thấy thoải mái, không 
căng thẳng và thú vị vì họ có thể tự do chia 
sẻ quan điểm, kinh nghiệm và tỏ thái độ với 
ý kiến, quan điểm của nhau.

Đối tượng tham gia, quy mô tổ chức: 
thanh thiến niên và các hỗ trợ viên đồng 
đẳng. Mỗi nhóm chỉ nên có nhiều nhất là 30 
thành viên cả nam lẫn nữ hoặc nhóm nam 
riêng, nhóm nữ riêng nếu thảo luận những 
vấn đề tế nhị.

Người chủ trì: Mỗi nhóm thảo luận do một 
người hoặc nhóm người có thể là hỗ trợ viên 
đồng đẳng phụ trách. 

Thời gian: Cuộc thảo luận nhóm tập trung 
thường kéo dài khoảng 60 phút. Thời gian 
đó đủ để có thể thảo luận một cách chi tiết 
về một chủ đề. Người điều khiển không nên 
đưa ra quá nhiều chủ đề vì sẽ không có đủ 
thời gian để nhóm thảo luận đầy đủ về từng 
chủ đề.

Công việc cần chuẩn bị trước khi tiến 
hành:

Xác định chủ đề thảo luận
Tìm hiểu nhận thức, nhu cầu của vị thành 
niên về những chủ đề dự kiến lựa chọn 

cho cuộc thảo luận
Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt 
động
Chuẩn bị các tài liệu, phương tiện cần thiết 
cho hoạt động
Thông báo chủ đề thảo luận và hướng 
dẫn vị thành niên tìm hiểu về nội dung liên 
quan đến chủ đề thảo luận

Tiến hành thảo luận nhóm:

Nhóm trưởng giới thiệu chủ đề thảo luận.
Các thành viên tự giới thiệu với nhau 
thông qua tự giới thiệu: Tuổi, công việc, sở 
thích... để mọi người trở nên quen thuộc 
với nhau hơn.
Tiến hành thảo luận: có 02 hình thức thảo 
luận:

Thảo luận cả nhóm: Nhóm trưởng nêu 
câu hỏi cả nhóm thảo luận.
Chia từng cặp hai người một để trao đổi, 
đóng vai. Người này nêu câu hỏi, người 
kia trả lời. Có thể đóng vai làm mẫu. Từ 
đóng vai làm mẫu nhóm trưởng hướng 
dẫn các thành viên trao đổi, thảo luận. 
Nhóm trưởng theo dõi, giải đáp thắc 
mắc.

Nhóm trưởng kết luận chủ đề thảo luận/ 
buổi thảo luận.

5. Höôùng daãn ñieàu haønh thaûo luaän nhoùm
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Bảng liệt kê sau đây nên được hoàn thành trước khi bạn và nhóm thực hiện bất kỳ hoạt 
động nào có đi vào khu dân cư hoặc bất kỳ mức độ rủi ro nào.

XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH BAÛO VEÄ VAØ TRÔÏ GIUÙP CHO 
HOÃ TRÔÏ VIEÂN ÑOÀNG ÑAÚNG

ÑAÙNH 
DAÁU

VAÁN ÑEÀ NGÖÔØI ÑIEÀU HAØNH 
HOAÏT ÑOÄNG

1. Lựa chọn mỗi thành viên chịu trách nhiệm toàn bộ và sắp xếp  cho 
từng hoạt động

2. Chỉ dẫn tất cả các thành viên của đội đều về hoạt động, mục đích 
và kế hoạch nếu vấn đề bảo vệ xuất hiện, bao gồm đường xá, nơi 
thực hiện và kết thúc hoạt động.

3. Các thành viên của đội có thông tin liên lạc với đồn cảnh sát gần 
nhất trong trường hợp khẩn cấp.

4. Kiếm tra hoạt động của các thiết bị truyền thông và tất cả các thành 
viên đều phải có số điện thoại của nhau trong hoạt động, đồng thời có 
số liên lạc khẩn cấp và các nhân viên bảo vệ trẻ em.

5. Tất cả thành viên của đội phải có giấy tờ tùy thân phù hợp mang 
theo mình (thẻ cá nhân, nếu phù hợp) 

6. Tất cả thành viên đều phải có danh sách nguồn lực và trung chuyển 
trong trường hợp các em cần cung cấp liên lạc cho thanh thiếu niên. 

7. Tất cả thành viên đều quen với những điều tế nhị khi hỏi về địa chỉ 
liên lạc. 
8.Hoàn thành quá trình báo cáo bảo vệ trẻ em và dự định những báo 
cáo tiếp theo. 

9. Chuẩn bị khẩn cấp về y tế, tâm lý, bất ổn chính trị,…và viết ra thông 
tin liên lạc.
10.Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện trung chuyển trong tình huống cần 
và luôn có các nhà tư vấn.
11.Hoàn thành khâu sắp xếp hậu cần.
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Khi cần, bạn hãy liên hệ tới những địa chỉ sau để được trợ giúp:

Gọi đường dây trợ giúp trẻ em của Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em 18001567 
(miễn phí)      

Số điện thoại miễn phí của Công an: 113

Chính quyền, và Công an ở các địa phương nơi các bạn sinh sống.

Hội Liên hiệp phụ nữ, công an xã/ phường/ thị trấn/ quận/ huyện/ tỉnh/ thành phố. 

Phòng Bảo vệ Trẻ em quận/ huyện/ tỉnh/ thành phố. 

Cục phòng chống tội phạm, Bộ Công An 
Số 40, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04369369733;  06945860

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại.

Ban biên tập các chuyên mục này trên các báo : Hoa Học Trò, Phụ Nữ, Tiền 
Phong, Pháp Luật, Công An Nhân Dân, An Ninh, …. 

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Gia đình và Phát triển Cộng đồng,  
Địa chỉ : số 45, ngõ 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 35372258 hoặc (04) 35375700 

BAÏN COÙ THEÅ NHAÄN ÑÖÔÏC SÖÏ HOÃ TRÔÏ TÖØ ÑAÂU?

1
2
3
4
5
6

7
8

9
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(Sử dụng cho hình thức hỗ trợ trực tiếp đối với cá nhân)

Tên Hỗ trợ viên đồng đẳng: .........................................................Thời gian: ........................
Địa điểm: ........................................................................................Lần gặp thứ: ....................
Tên người được hỗ trợ: ...............................................................Giới tính: ..........................
(Tên của đối tượng không cần thiết phải được ghi trong bản ghi này)

Mã số: ............................................................................................Năm sinh:..........................
Mô tả ngắn ngọn về vấn đề:
....................................................................................................................................................
Hoạt động hỗ trợ đã thực hiện:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Những tác thay đổi tích cực đối với đối tượng sau khi nhận được hỗ trợ:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Đối tượng đã tham gia vào những hoạt động có lien quan khác (mô tả cụ thể):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nhận định chung / Ghi chú hoặc đề xuất cho lần đến thăm sau và hoạt động hỗ trợ tiếp theo:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

PHAÀN 3: 
CAÙC MAÃU BAÙO CAÙO/KEÁ HOAÏCH SÖÛ DUÏNG 
TRONG CHÖÔNG TRÌNH HOÃ TRÔÏ ÑOÀNG ÑAÚNG

Maãu baùo caùo kín soá 1
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(Sử dụng cho hỗ trợ đồng đẳng đối với nhóm)

Tên các Hỗ trợ viên đồng đẳng: ...........................................................................................

Tên cơ sở: ..............................................................................................................................

Maãu baùo caùo kín soá 2

NGAØY ÑÒA ÑIEÅM CHUÛ ÑEÀ VAØ MUÏC ÑÍCH CUÛA 
THAÛO LUAÄN

ÑOÁI TÖÔÏNG THAM GIA 
(SOÁ LÖÔÏNG, ÑAËC ÑIEÅM)

PHÖÔNG PHAÙP GHI CHUÙ 
ÑAËC BIEÄT
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Tên các Hỗ trợ viên đồng đẳng: ............................................................................................

Tên cơ sở: ................................................................................................................................

Ngày: .........................................................................................................................................

Tên hoạt động / chủ đề: ............................................................................................................
...................................................................................................................................................

Mục tiêu: ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Phương pháp: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Kết quả: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Kế hoạch theo dõi: ....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Kết luận/ Ghi chú đặc biệt: .........................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Maãu baùo caùo Hoaït ñoäng Hoã trôï ñoàng ñaúng
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CHÖÔNG TRÌNH BUOÅI TRUYEÀN THOÂNG NHOÙM NHOÛ (60 PHUÙT)

STT HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN
1 Giới thiệu

(2 phút)
Giới thiệu về bản thân và chương trình 
Chào đón thành viên tham gia 
Nói rõ mục đích của buổi truyền thông 
Giới thiệu tóm tắt các hoạt động của buổi truyền thông 

2 Trò chơi phá băng 
(5 phút)

Hướng dẫn cách chơi 
Nói rõ mục đích của trò chơi 
Tổ chức trò chơi 
Hỏi thành viên tham gia xác định các thông điệp chính của  trò 
chơi (nếu có)
Bổ sung các thông điệp khác vào trò chơi 

3 Cung cấp thông tin
(5 phút)

Cung cấp một phần thông tin giới thiệu ngắn gọn về chủ đề định 
truyền thông (quyền trẻ em, bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích 
thương mại; HIV/AIDS…)

4 Tìm hiểu vấn đề 
(25 phút)

Tiến hành các hoạt động truyền thông nhằm:
Xác định bản chất/ định nghĩa vấn đề là gì?
Xác định các hành vi nguy cơ
Xác định các phương pháp/định hướng phòng ngừa 
Xây dựng lời khuyên cho thanh thiếu niên (kỹ năng sống)

5 Thực hành kỹ năng sống 
(15 phút)

Để người tham dự sắm vai thực hành kỹ năng sống (áp dụng 
những lời khuyên đã được xây dựng)  

6 Trò chơi kết thúc 
(5 phút)

(như phần 2)

7 Tổng kết các thông điệp 
chính (2 phút)

Chốt lại các thông điệp của buổi truyền thông 
Thông báo các địa chỉ tin cậy cho thanh thiếu niên
Phát tài liệu phát tay (tờ rơi, thông tin khác…)

8 Kết thúc buổi truyền thông 
(1 phút)

Cảm ơn sự tham gia của mọi người
Hẹn lịch truyền thông buổi tiếp theo
Kết thúc buổi truyền thông 
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THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI PHUÏ TRAÙCH GHI CHUÙ
5 phút Giới thiệu đại biểu MC/HTVĐĐ

5 phút Giới thiệu MC
Giới thiệu mục tiêu buổi truyền thông, hình 
thức buổi truyền thông
Giới thiệu giám khảo và cố vấn (nếu có)

MC/HTVĐĐ

5 phút 01 tiết mục văn nghệ chào mừng Cần chuẩn bị kỹ

90 phút Tiến hành các hoạt động truyền thông dưới 
các hình thức trò chơi, văn nghệ, thi đua, trò 
chơi giao lưu với khán giả, tư vấn….
Giới thiệu về dự án (tên Dự án, nhà tài trợ, chủ 
đầu tư, đối tượng hưởng lợi,…)
Cung cấp thông tin về các hoạt động của dự 
án
Truyền thông về phòng chống bóc lột tình dục 
trẻ em vì mục đích thương mại
Trả lời các câu hỏi của thanh thiếu niên tham 
dự (có thể yêu cầu thanh thiếu niên tham dự 
đưa câu hỏi trực tiếp; có thể để hộp thư thu 
thập câu hỏi và dành thời gian trả lời sau khi 
tiến hành một số trò chơi giao lưu với khán giả)
Một số tiết mục văn nghệ, kịch về phòng chống 
CSEC hoặc HIV/AIDS
Trò chơi huy động sự tham gia của khán giả 
(Tổ chức cuộc thi giải quyết tình huống phòng 
chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích 
thương mại (lựa chọn ban giám khảo và người 
chơi từ khán giả)

10 phút Chốt lại các thông điệp của buổi truyền thông 
Giới thiệu một số địa chỉ tin cậy
Phân phát tài liệu của Dự án

MC/HTVĐĐ

5 phút Bế mạc buổi truyền thông MC/HTVĐĐ

CHÖÔNG TRÌNH BUOÅI TRUYEÀN THOÂNG SÖÏ KIEÄN (120 PHUÙT)
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Số 45, ngõ 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: (84-4) 35372258; 35375775   
Fax: (84-4) 35375700 
Website: www.cefacom.vn 
Email: cefacom.vn@gmail.com       

328 Phayathai Road, RAtchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel:  +66(0)2 215 3388 
Fax: +66(0)2 215 8272
Website: http://www.ecpat.net
Email:  info@ecpat.net

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM THOÂNG TIN VEÀ BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ 
MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI VAØ DÖÏ AÙN YPP, XIN LIEÂN LAÏC VÔÙI:

TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU SÖÙC KHOÛE GIA ÑÌNH & PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG (CEFACOM)

ECPAT INTERNATIONAL



Cuốn sách này do các bạn trẻ trong dự án YYP 
thiết kế với sự hỗ trợ kĩ thuật từ CEFACOM, sự tài 
trợ của ECPAT Quốc tế và The Body Shop.

Cuốn sách này dành cho các trẻ em và thanh 
thiếu niên có mong muốn trở thành những tuyên 
truyền viên trẻ tích cực trong cộng đồng với mục 
đích tăng cường sự tham gia của trẻ em vào việc 
chấm dứt nạn buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em 
vì mục đích thương mại.

GIÔÙI THIEÄU CAÙC AÁN PHAÅM KHAÙC LIEÂN QUAN
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ ấn phẩm phòng 
chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại 
dành cho thanh thiếu niên do CEFACOM xuất bản:

Hỏi đáp về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích 
thương mại

Những điều cần biết về bóc lột tình dục trẻ em vì 
mục đích thương mại

Sổ tay dành cho Hỗ trợ viên đồng đẳng phòng 
chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương 
mại.

Sổ tay bạn trẻ về Bóc lột tình dục trẻ em vì mục 
đích thương mại và HIV/AIDS

1.

2.

3.

4.


